
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Biểu mẫu số 86/CK-NSNN

      PHAN RANG - THÁP CHÀM

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân  quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TỔNG SỐ 874.200 157.834 690.571 0 0 15.194 8.663 1.939 1.550 389 0

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 839.808 157.834 680.214 0 0 0 0 1.760 1.550 210 0

1 Văn phòng HĐND và UBND 5.205 5.205 0

2 Phòng Lao động TB và XH 80.638 80.638 0 0

3 Phòng Nội vụ 1.666 1.666 0

4 Phòng Kinh tế 1.689 1.479 210 210

5 Phòng Giáo dục-Đào tạo 4.838 4.838 0

6 Các trường học 374.157 374.157

7 Phòng Quản lý đô thị 4.246 4.246 0

8 Phòng Thanh tra 1.354 1.354 0

9 Phòng Tài chính-Kế hoạch 2.690 2.690 0

10 Phòng Văn hóa thông tin và thế thao 701 701 0 0

11 Phòng Tài nguyên môi trường 2.391 2.391 0

12 Phòng Tư pháp 728 728 0

13 Văn phòng Thành ủy 9.751 9.751 0

14 Mặt trận TQVN 1.597 1.597 0 0

15 Thành đoàn 794 794 0

16 Hội Phụ nữ 822 822 0

17 Hội Nông dân 829 829 0

18 Hội Cựu chiến binh 579 579 0

19 Trung tâm chính trị 1.009 1.009 0

20 Hội Chữ thập đỏ 628 628 0

21 Hội Đông y 548 548 0

22 Hội Khuyến học 112 112 0

23 Hội Thanh niên xung phong 224 224 0

24 Hội Nan nhân chất độc da cam/dioxin 109 109 0
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25 Hội Luật gia 111 111 0

26 Trung tâm Văn hóa-Thể thao 2.967 2.967 0

27 Đội quản lý TTĐT 1.985 1.985 0

28 TT Y tế thành phố 24.952 24.952 0

29 BCH Quân sự thành phố 5.106 5.106 0

30 Đồn biên phòng Đông Hải 110 110 0

31 Công an thành phố 400 400 0

32 Ban Quản lý DVCI 58.398 58.398 0

33 Chi nhiệm vụ môi trường 69.000 69.000

34 Ban Quản lý dự án ĐTXD 157.834 157.834 0

35 Xã Thành Hải 1.550 1.550 1.550

36 Các nhiệm vụ UBND Thành phố 20.087 20.087 0

III CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 15.194 15.194 0

IV
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH 

TIỀN LƢƠNG
8.663 8.663 0

V
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

CHO NGÂN SÁCH CẤP DƢỚI (2)
10.535,7 10.357,2 178,5 178,5

VI
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG 

NGÂN SÁCH NĂM SAU
0
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